
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: CNSH & MT 

Bộ môn: Sinh học 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:       

- Tiếng Việt: DI TRUYỀN HỌC 

- Tiếng Anh: GENETICS    

Mã học phần: BIO324      

Số tín chỉ: 02     

Đào tạo trình độ: Đại học         

Học phần tiên quyết: Tế bào học, Sinh học đại cương     

2. Thông tin về GV:  

Họ và tên: Lê Nhã Uyên    Chức danh, học vị: GV- Thạc sỹ 

Điện thoại: 0914148289    Email: uyenln@ntu.edu.vn 

Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=10967   

Địa chỉ Google Meet:  https://meet.google.com/qck-mvug-xsn  
Địa điểm tiếp SV: Trao đổi thông tin trên mail, tin nhắn, hay VP BM 

3. Mô tả học phần:  

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản và các cơ chế của quá trình di truyền, cũng 

như sự biến đổi trong cấu trúc của vật chất di truyền. Bên cạnh đó còn trang bị cho người học các 

kiến thức về các quy luật di truyền và sự biến dị của sinh vật; nhằm giúp người học hiểu và biết 

cách ứng dụng di truyền học trong chọn lọc, tạo giống cây trồng, vật nuôi và các lĩnh vực về công 

nghệ sinh học khác. 

4. Mục tiêu:  



Giúp sinh viên tích luỹ các kiến thức cơ bản về sinh học, các cơ chế sinh trưởng và phát triển của 

sự sống  

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:  

 a) Phân biệt và làm thành thạo các dạng bài tập có liên quan đến quy luật di truyền Mendel, 

tương tác gen, liên kết gen.  

 b) Xác định được cấu trúc, chức năng của các đại phân tử sinh học: acid nucleic, nhiễm sắc 

thể. 

  c) Xác định được các quá trình điều hoà hoạt động của gen, hệ enzyme và vai trò của 

enzyme khi tham gia vào mỗi quá trình điều hoà hoạt động của gen. Phân biệt được sự khác nhau 

trong mỗi quá trình điều hoà hoạt động của gen ở hai loại tế bào điển hình là Eukaryote và 

Prokaryote. 

  d) Phân biệt các dạng đột biến. 

  e) Vận dụng các biến đổi của di truyền trong chọn lọc, tạo giống và các lĩnh vực công nghệ 

sinh học. 

6. Đánh giá kết quả học tập: 

TT. 
Hoạt động đánh 

giá 
Hình thức/công cụ đánh giá 

Nhằm đạt 

CLOs 

Trọng số 

(%) 

1 Đánh giá quá trình Bài kiểm tra : TN và TL (2 bài vào tuần 

3 và tuần 10)  

Thảo luận nhóm: thực hiện các chuyên 

đề được GV gợi ý. 

Chuyên cần, thái độ 

a,b,c,d,e 20 

 

20 

 

10 

2 Thi cuối kỳ Làm bài thi cuối kỳ kết thúc HP: TN và 

TL 

a,b,c,d,e 50 

7. Tài liệu dạy học:  

 

 



TT. Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 

dụng 

Tài liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Phạm Thành 

Hổ 

Di Truyền học 2005 Giáo 

dục, Tp 

HCM 

Thư viện X  

2 Phạm Thành 

Hổ 

Nhập môn công 

nghệ sinh học 

2005 Giáo 

dục, Tp 

HCM 

Thư viện X  

3 Hồ Huỳnh 

Thuỳ Dương 

Sinh học phân tử 2002 Giáo 

dục, Tp 

HCM 

Thư Viện  X 

4 Hoàng Trọng 

Phán, Trương 

Thị Bích 

Phượng, Trần 

Quốc Dung 

Giáo trình Di 

truyền học 

2005 NXB 

Đại Học 

Huế 

GV cung 

cấp 

 X 

5 Chu Văn Mẫn 

Nguyễn Trần 

Chiến 

Trịnh Đình 

Đạt 

Giáo trình Di 

truyền học người 

2002 NXB 

Khoa 

học kỹ 

thuật Hà 

Nội 

GV cung 

cấp 

 X 

8. Kế hoạch dạy học: Phương án 2 (theo Chủ đề):  

TT. Chủ đề 
Nhằm 

đạt CLOs 

Số 

tiết 

Phương pháp dạy 

học 

Nhiệm vụ của người 

học 

Lý thuyết 



1 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

Chủ đề 1:Di truyền học cổ 
điển: 
- Khái niệm, vai trò, mục 
tiêu và lịch sử phát triển của 
môn di truyền học. 
- Các quy luật di truyền của 
Mendel 
- Các quy luật di truyền bổ 

sung sau Mendel. 

a 4 Tuần 1: 13/9-18/9 

-Gặp gỡ Sv đầu 

năm, trao đổi các vđ 

liên quan học phần. 

công bố ĐCCTHP, 

giải đáp thắc mắc 

-Thảo luận các nội 

dung về báo cáo 

nhóm, chia nhóm và 

giải thích sơ lược về 

các nội dung của 

báo cáo 

Tuần2: 20/9-25/9: 

-Tóm tắt các nội 

dung 1.1,1.2,1.3 

-Làm và sửa bài tập 

bài tập liên quan 

Tương tác trực tiếp 

qua GM theo lịch 

hẹn với sv đúng 

lịch thời khoá biểu 

Đọc trước chủ đề 1 của 

bài giảng và đọc thêm  

TLTK 1 phần mở đầu, 

chương 2 của phần 1 

Làm bài tập tuần 

2 

 

2.1 

 

2.2 

2.3 

Chủ đề 2: Cấu trúc, chức 
năng của Vật chất di 
truyền: 
- Bản chất của vật chất di 
truyền 
- Cấu trúc và chức năng của 
acid nucleic 
- Cấu trúc và chức năng của 

nhiễm sắc thể 

b 6 Tuần 3: 27/9-2/10: 

-Nghe giảng lý 

thuyết trên GM nội 

dung 2.1, 2.2 và yêu 

cầu sv đọc trước nội 

dung liên quan  qua 

bài giảng gửi trên 

EL 

-Làm bài kiểm tra 

Tuần 4: 4/10- 9/10: 

Đọc trước chủ đề 2 của 

bài giảng và đọc thêm 

TLTK 1 chương 5, 

phần 2. 

Làm bài tập tuần 



-Nghe giảng lý 

thuyết trên GM nội 

dung 2.2 (tt) và yêu 

cầu sv đọc trước nội 

dung liên quan  qua 

bài giảng gửi trên 

EL 

Tuần511/10-16/10: 

Nghe giảng lý 

thuyết trên GM nội 

dung 2.3 và yêu cầu 

sv đọc trước nội 

dung liên quan  qua 

bài giảng gửi trên 

EL 

Sv làm bài tập theo 

yêu cầu của GV  

Tương tác trực tiếp 

qua GM theo lịch 

hẹn với sv đúng 

lịch thời khoá biểu 

3 

 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

Chủ đề 3:Điều hòa biểu 
hiện gen 

-  Sao chép DNA: cơ chế, hệ 
enzyme tham gia, các cơ chế 
sửa sai trong sao chép DNA  
- Quá trình phiên mã tổng 
hợp RNA: cơ chế, hệ 
enzyme, các quá trình biến 
đổi sau phiên mã 
- Quá trình dịch mã tổng hợp 
protein: cơ chế, quá trình 
tổng hợp, các thay đổi trong 

c 14 Tuần 6: 17/10-

23/10: 

Gv gửi truớc các 

video clip liên quan 

nội dung 3.1 

Giảng nội dung 3.1 

trên GM theo kế 

hoạch TKB 

Tóm tắt lại toàn bộ 

quá trình 3.1 

Đọc trước chủ đề 3 của 

bài giảng, chuẩn bị tài 

liệu làm việc nhóm và 

báo cáo. 

SV xem các đoạn video 

clip về các quá trình 

điều hoà gen, ghi nhận 

các thông tin sau mỗi 

đoạn video và trình bày 

lại khi GV hỏi 



 

 

3.4 

mã di truyền sẽ ảnh hưởng 
đến sự tổng hợp protein 
- Cơ chế điều hòa hoạt động 
gen 

Tuần 7: 25/10-

30/10 

-Tổ chức SV báo 

cáo nhóm theo chủ 

đề có liên quan nội 

dung 3.1 

- Cho sv làm và sửa 

bài tập 

Tuần 8: 1/11-6/11 

-Sv xem video clip 

liên quan nội dung 

3.2 

-Giảng trực tiếp 

qua GM nội dung 

3.2 theo kế hoạch 

phân công của TKB 

Tuần 10:8/11-

13/11: 

-Giảng qua GM nội 

dung 3.2 (tt) 

-Làm và sửa bài tập 

-Làm bài kiểm tra 

Tuần 11: 15/11-

20/11: 

-Giảng qua GM nội 

dung 3.3 

-Báo cáo nhóm sv 

nội dung liên quan 

3.2 

Tuần 12: 22/11-

27/11 



-Giảng qua GM nội 

dung 3.4 

-Sv báo cáo nội 

dung liên quan 3.2 

Tuần 13: 29/11-

4/12: 

-Làm và sửa các bài 

tập. 

- Làm bài kiểm tra 

Tương tác SV trên 

GM. 

4 

 

 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

Chủ đề 4: Biến dị di 
truyền và sự tái tổ hợp 
biểu hiện trong kiểu hình 
và kiểu gen: 

- Các khái niệm và phân loại 
biến dị: đột biến gen, đột 
biến nhiễm sắc thể, thường 
biến. 

- Cơ sở của di truyền chọn 

giống 

d,e 6 Tuần 14,15: từ 

6/12-18/12: 

-Tham gia thảo 

luận- làm việc 

nhóm và trình bày 

báo cáo của SV 

Tuần 16: 20/12-

25/12 

-Giảng qua GM nội 

dung 4.2 

-Tổng kết các nội 

dung cốt lõi của 

học phần 

-Thông báo điểm 

quá trình 

Đọc trước TLTK 1 

chương 8, 9 phần 3 

SV chia nhóm làm 

seminar và chuẩn bị 

thuyết trình qua GM 

9. Yêu cầu đối với người học:  

- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương 

chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần; 



- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết 

học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần; 

- Sinh viên cần đọc và tìm hiểu nội dung bài trước khi đến lớp 

- Tham dự thực hiện bài báo cáo nhóm từ 3-5 SV 

- Tham dự đủ các buổi thảo luận nhóm 

Ngày cập nhật: 7/9/2021 

 GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên) 

                    

 Lê Nhã Uyên  

                                                            TRƯỞNG BỘ MÔN 

(Ký và ghi họ tên) 

 

 

Phạm Thu Thuỷ 

 
 

Lê Nhã Uyên


